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Đồng Nai, ngày 15 tháng 5 năm 2026 

KẾ HOẠCH 

Duy trì vận hành Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Công Thương 

Thành phố Đồng Nai năm 2026 

 
 

Căn cứ Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột 

phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; 

Căn cứ Công văn số 8372/UBND-KGVX ngày 27/10/2025 của UBND thành 

phố Đồng Nai về việc chấp thuận dừng triển khai dự án CSDL riêng và chuyển sang 

sử dụng, nâng cấp hệ thống CSDL ngành Công thương tiếp nhận từ nguồn tỉnh Bình 

Phước (cũ).  

Căn cứ Quyết định số 1625/QĐ-UBND ngày 23/4/2026 của UBND thành phố 

về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: Nâng cấp hạ tầng Công 

nghệ thông tin của Sở Công Thương; 

Căn cứ Kế hoạch số 111/KH-SCT ngày 07/01/2026 của Sở Công Thương 

về sửa đổi, bổ sung, cập nhật Kế hoạch chuyển đổi số của Sở Công Thương triển 

khai các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ chuyển đổi số của UBND thành phố  

Đồng Nai; 

Căn cứ Quyết định số 238/QĐ-SCT ngày 16/12/2025 của Sở Công Thương 

về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước - chi ngân sách địa phương năm 

2026; 

Căn cứ Quyết định số 392/QĐ-STC ngày 12/12/2025 của Sở Tài chính về 

việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước - chi ngân sách địa phương thành phố 

Đồng Nai năm 2026; 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu duy trì, khai thác, cập nhật dữ liệu 

phục vụ công tác quản lý nhà nước ngành Công Thương; 

Sở Công Thương ban hành Kế hoạch duy trì vận hành Hệ thống cơ sở dữ 

liệu ngành Công Thương thành phố Đồng Nai năm 2026, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Duy trì, vận hành Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Công Thương ổn định, an 

toàn, liên tục; bảo đảm hệ thống sau khi tiếp nhận, nâng cấp được khai thác hiệu 

quả, phù hợp với mô hình tổ chức và yêu cầu quản lý nhà nước của Sở Công 

Thương thành phố Đồng Nai. 

- Từng bước chuẩn hóa, cập nhật, khai thác và chia sẻ dữ liệu số ngành 

Công Thương phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, cải cách hành chính, chuyển 

đổi số và nâng cao chỉ số chuyển đổi số của Sở Công Thương. 
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- Thông tin, tuyên truyền kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước; chương trình, kế hoạch, đề án, nhiệm vụ trọng tâm 

và các hoạt động nổi bật trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, năng lượng, 

quản lý thị trường, khuyến công và xúc tiến thương mại. 

- Công khai, minh bạch thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; hỗ trợ 

người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tiếp cận thông tin chính thống 

của ngành Công Thương. 

2. Yêu cầu 

- Công tác thông tin, tuyên truyền phải bám sát chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; định hướng, chiến lược, kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố và nhiệm vụ phát triển 

công nghiệp - thương mại năm 2026. 

- Thông tin, dữ liệu đăng tải phải chính xác, khách quan, kịp thời; có nguồn 

gốc rõ ràng; được rà soát, biên tập, kiểm duyệt trước khi đăng tải; đơn vị cung cấp 

thông tin chịu trách nhiệm về nội dung thuộc lĩnh vực được phân công. Bảo đảm 

tính “Đúng - Đủ - Sạch - Sống” của Hệ thống cơ sở dữ liệu Sở Công Thương. 

- Bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước, 

bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền sở hữu trí tuệ trong quá trình quản trị, cập nhật, 

khai thác, chia sẻ dữ liệu. 

- Phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm và rõ trách nhiệm; 

bảo đảm phối hợp chặt chẽ giữa Sở Công Thương với các đơn vị cung cấp dịch 

vụ kỹ thuật và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình duy trì, vận hành 

hệ thống. 

- Việc quản lý, sử dụng kinh phí phải tiết kiệm, hiệu quả, đúng nội dung, 

đúng dự toán được giao và thực hiện thanh quyết toán theo quy định hiện hành. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN  

STT Nội dung, nhiệm vụ Thời gian Đơn vị thực hiện/sản phẩm 

1 

Trao đổi, thảo luận công tác giao nhận, 

bàn giao, hoàn thiện và tích hợp hệ 

thống cơ sở dữ liệu ngành Công Thương 

tỉnh Đồng Nai 

Quý I 

Phòng KHTCTH chủ trì, phối hợp 

Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài 

chính, Văn phòng UBND thành 

phố, Viettel Chi nhánh Đồng Nai. 

Sản phẩm: biên bản làm việc 

2 

Duy trì hạ tầng kỹ thuật, hosting, backup 

dữ liệu Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành 

Công Thương tại Trung tâm Dữ liệu 

thành phố Đồng Nai; theo dõi tình trạng 

vận hành và phối hợp xử lý sự cố kỹ 

thuật. 

Thường xuyên 

trong năm 2026 

Phòng KHTCTH, Viettel Chi 

nhánh Đồng Nai chủ trì, phối hợp 

Sở Khoa học và Công nghệ, Trung 

tâm dữ liệu thành phố. Sản phẩm: 

hệ thống vận hành ổn định; dữ liệu 

được sao lưu định kỳ. 

3 
Tập huấn quản lý, sử dụng, nhập dữ liệu 

CSDL ngành Công Thương 
Quý II 

Phòng KHTCTH, Viettel Chi 

nhánh Đồng Nai chủ trì, phối hợp 

các phòng, đơn vị. Sản phẩm: báo 

cáo kết quả 
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STT Nội dung, nhiệm vụ Thời gian Đơn vị thực hiện/sản phẩm 

4 

Rà soát, chuẩn hóa thông tin, chuyên 

mục, dữ liệu hiện có; cập nhật tên gọi cơ 

quan, địa danh hành chính, thông tin liên 

hệ, chức năng nhiệm vụ của các phòng, 

đơn vị sau sắp xếp; loại bỏ hoặc điều 

chỉnh thông tin không còn phù hợp. 

Quý II 

Các phòng, đơn vị, Viettel Chi 

nhánh Đồng Nai. Sản phẩm: 

chechlist được cập nhật, chuẩn hóa. 

5 

Thực hiện kết nối API, tích hợp, chia sẻ 

dữ liệu giữa Hệ thống cơ sở dữ liệu 

ngành Công Thương với các hệ thống 

thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung theo 

yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

Quý II 

Các phòng, đơn vị, Viettel Chi 

nhánh Đồng Nai phối hợp Sở Khoa 

học và Công nghệ, Viettel Chi 

nhánh Đồng Nai, VNPT Đồng Nai 

và các đơn vị liên quan. Sản phẩm: 

kết nối API được kiểm thử, vận 

hành; bảo đảm an toàn, bảo mật dữ 

liệu 

6 

Ban hành Kế hoạch duy trì vận hành Hệ 

thống cơ sở dữ liệu ngành Công Thương 

năm 2026 

Quý II 

Phòng KHTCTH chủ trì, phối hợp 

các phòng, đơn vị. Sản phẩm: Kế 

hoạch được ban hành 

7 

Quyết định thành lập Ban biên tập, Tổ 

giúp việc Trang cơ sở dữ liệu ngành 

Công Thương 

Quý II 

Phòng KHTCTH chủ trì, phối hợp 

các phòng, đơn vị. Sản phẩm: Quyết 

định được ban hành  

8 

Quyết định ban hành quy chế quản lý và 

vận hành Hệ  thống Cơ sở dữ liệu ngành 

Công thương (phân công nhiệm vụ cập 

nhật, biên tập, kiểm duyệt thông tin; rà 

soát tài khoản, phân quyền truy cập và 

quy trình đăng tải thông tin) 

Quý II 

Phòng KHTCTH chủ trì, phối hợp 

các phòng, đơn vị. Sản phẩm: 

Quyết định được ban hành  

9 
Đăng tải, cập nhật thông tin lên Hệ  

thống Cơ sở dữ liệu ngành Công thương 

Từ thời điểm có 

hiệu lực vận hành 

Hệ thống cơ sở dữ 

liệu ngành Công 

Thương đến hết 

năm 2026 

Ban biên tập và các phòng, đơn vị 

thuộc Sở thực hiện. Sản phẩm: tin, 

bài, văn bản, dữ liệu được cập nhật 

kịp thời, đúng quy trình kiểm duyệt. 

10 

Kiểm tra, giám sát an toàn thông tin; rà 

soát tài khoản quản trị, phân quyền 

người dùng; theo dõi nhật ký hệ thống; 

chủ động phòng ngừa mất an toàn thông 

tin, lộ lọt dữ liệu, mã độc và các rủi ro 

kỹ thuật. 

Định kỳ hằng quý 

và khi có yêu cầu 

Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng 

hợp và đơn vị cung cấp dịch vụ kỹ 

thuật phối hợp. Sản phẩm: kết quả 

rà soát an toàn thông tin; kiến nghị 

xử lý nếu có. 

11 

Tổng hợp sản lượng tin, bài, dữ liệu, kết 

quả cập nhật thông tin; lập hồ sơ thanh 

toán kinh phí nhuận bút, thù lao cập nhật 

Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Công 

Thương theo quy định. 

Tháng 11-12/2026 

Phòng KHTCTH chủ trì; Ban biên 

tập và các phòng, đơn vị phối hợp. 

Sản phẩm: hồ sơ thanh toán, chứng 

từ và bảng tổng hợp sản lượng tin, 

bài. 

12 

Tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Kế 

hoạch; đề xuất nhiệm vụ duy trì, nâng 

cấp, khai thác Hệ thống cơ sở dữ liệu 

ngành Công Thương năm tiếp theo. 

Tháng 12/2026 

Phòng KHTCTH chủ trì; các phòng, 

đơn vị phối hợp. Sản phẩm: báo cáo 

đánh giá kết quả thực hiện và đề 

xuất nhiệm vụ năm tiếp theo. 
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III. CHỈ TIÊU THỰC HIỆN 

- Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Công Thương được duy trì, vận hành ổn 

định; dữ liệu được sao lưu định kỳ; các sự cố kỹ thuật phát sinh được tiếp nhận, 

phối hợp xử lý kịp thời. 

- 100% tin, bài, văn bản, dữ liệu đăng tải trên hệ thống được rà soát, biên 

tập, kiểm duyệt trước khi công khai. 

- 100% phòng, đơn vị cử đầu mối phụ trách cung cấp, cập nhật thông tin và 

phối hợp xử lý các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý. 

- 100% tài khoản quản trị, tài khoản cập nhật thông tin được rà soát, phân 

quyền phù hợp nhiệm vụ được giao; thu hồi hoặc điều chỉnh kịp thời tài khoản 

không còn nhu cầu sử dụng. 

- Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu cập nhật tin, bài, dữ liệu theo phân công tại 

Mục V của Kế hoạch này; ưu tiên nội dung phục vụ người dân, doanh nghiệp, cải 

cách hành chính, chuyển đổi số và tuyên truyền pháp luật ngành Công Thương. 

IV. KINH PHÍ 

Nguồn kinh phí không thường xuyên giao Sở Công Thương năm 2026 

(Quyết định số 238/QĐ-SCT ngày 16/12/2025 của Sở Công Thương về việc giao 

dự toán thu ngân sách nhà nước - chi ngân sách địa phương năm 2026; trong đó 

dự toán duy trì vận hành Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Công Thương là 

135.000.000 đồng) và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có). 

Việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí thực hiện theo 

đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, chế độ tài chính hiện hành và 

dự toán được cấp có thẩm quyền giao. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp, Sở Công Thương  

- Chủ trì tham mưu triển khai Kế hoạch; quản trị, duy trì vận hành, cập nhật, 

khai thác Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Công Thương; làm đầu mối phối hợp với 

Sở Khoa học và Công nghệ, Viettel Đồng Nai, VNPT Đồng Nai và các đơn vị liên 

quan trong quá trình duy trì, kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu. 

- Chủ trì thành lập, rà soát, kiện toàn Ban biên tập, Tổ giúp việc cho phù 

hợp tình hình thực tế; phân công đầu mối cập nhật thông tin; hướng dẫn quy trình 

biên tập, kiểm duyệt, đăng tải thông tin và tổng hợp sản lượng tin, bài của các 

phòng, đơn vị. 

- Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện; lập hồ sơ thanh toán kinh 

phí nhuận bút, thù lao cập nhật hệ thống; tham mưu báo cáo, đánh giá kết quả thực 

hiện Kế hoạch và đề xuất nhiệm vụ năm tiếp theo. 

2. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Công Thương  

Các phòng, đơn vị chủ động cung cấp, biên tập, cập nhật hoặc phối hợp cập 

nhật thông tin, dữ liệu thuộc lĩnh vực được giao quản lý; chịu trách nhiệm về tính 
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chính xác, đầy đủ, kịp thời của nội dung gửi đăng tải; bảo đảm không đăng tải 

thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, thông tin nội bộ chưa được phép công 

khai hoặc dữ liệu cá nhân trái quy định. 

Chỉ tiêu cập nhật tin, bài, dữ liệu trong năm 2026 như sau 

STT Phòng, đơn vị Chỉ tiêu  Nội dung, nhiệm vụ 

1 
Phòng Kế hoạch - Tài chính 

- Tổng hợp 

Khoảng 200 

tin, bài 

Tin tổng hợp; chỉ đạo điều hành; 

cải cách hành chính; chuyển đổi 

số; hoạt động chung. 

2 Phòng Quản lý Thương mại 
Khoảng 300 

tin, bài, dữ liệu 

Lĩnh vực thương mại dịch vụ 

được phân công 

3 
Phòng Quản lý Công 

nghiệp 

Khoảng 300 

tin, bài, dữ liệu 

Lĩnh vực công nghiệp được 

phân công 

4 Phòng Quản lý Năng lượng 
Khoảng 300 

tin, bài, dữ liệu 

Lĩnh vực năng lượng được phân 

công 

5 Văn phòng 
Khoảng 100 

tin, bài, dữ liệu 

Hành chính, tổ chức, cải cách 

hành chính, thi đua, đào tạo, 

tuyên truyền nội bộ. 

6 Chi cục Quản lý thị trường 
Khoảng 200 

tin, bài, dữ liệu 

Lĩnh vực quản lý thị trường 

được phân công 
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Trung tâm Khuyến công và 

Tư vấn phát triển công 

nghiệp 

Khoảng 200 

tin, bài, dữ liệu 

Lĩnh vực khuyến công, tư vấn 

phát triển công nghiệp được 

phân công 

Lưu ý: Tin, bài tự viết phải bảo đảm nội dung thiết thực, chính xác, có chất 

lượng, độ dài tối thiểu tương đương nửa trang A4; tin, bài sưu tầm hoặc trích dẫn 

phải ghi rõ nguồn thông tin, bảo đảm tuân thủ quy định về bản quyền và chịu 

trách nhiệm về nội dung trích dẫn. 

3. Ban biên tập, Tổ giúp việc Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Công 

Thương 

- Thực hiện tiếp nhận, biên tập, rà soát, kiểm duyệt và đăng tải thông tin 

theo phân công; bảo đảm thông tin đăng tải chính xác, kịp thời, đúng định hướng, 

đúng quy định về bảo vệ bí mật nhà nước và an toàn thông tin. 

- Phối hợp với các phòng, đơn vị trong việc xây dựng chuyên mục, chuẩn 

hóa dữ liệu, cập nhật nội dung phục vụ người dân, doanh nghiệp và công tác quản 

lý nhà nước ngành Công Thương. 
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4. Đề nghị Viettel Chi nhánh Đồng Nai, Trung tâm dữ liệu thành phố, 

Trung tâm giám sát, điều hành thành phố (IOC) 

- Hỗ trợ, phối hợp bảo đảm an toàn thông tin và dữ liệu trên Hệ thống cơ 

sở dữ liệu ngành Công Thương; theo dõi tình trạng vận hành hệ thống, sao lưu dữ 

liệu định kỳ, hỗ trợ xử lý sự cố kỹ thuật. 

- Phối hợp kiểm tra, phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thông tin, mã độc, tấn 

công mạng, lộ lọt dữ liệu và các rủi ro kỹ thuật khác. 

5. Chế độ thông tin, báo cáo 

- Các phòng, đơn vị định kỳ hằng tháng hoặc khi có yêu cầu gửi thông tin, 

tin, bài, dữ liệu thuộc lĩnh vực phụ trách về Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng 

hợp để tổng hợp, theo dõi. 

- Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, các 

phòng, đơn vị kịp thời phản ánh về Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp để 

tổng hợp, tham mưu Giám đốc Sở Công Thương xem xét, chỉ đạo xử lý. 

Trên đây là Kế hoạch duy trì vận hành Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành 

Công Thương thành phố Đồng Nai năm 2026 của Sở Công Thương; Đề nghị các 

phòng, đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai; 

- Sở Tài chính;  

- Sở Khoa học và Công nghệ; 

- Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai; 

- Viettel Chi nhánh Đồng Nai;  

- Ủy ban nhân dân các xã, phường; 

- Phòng Kinh tế các xã; 

- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị các phường; 

- Giám đốc và các Phó Giám đốc; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Công Thương; 

- Lưu: VT, KHTCTH. 
Thuymtt | 0937535647 
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